TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Từ ngày:  31/3/2025- 4/4/2024
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         Thứ

Hoạt động
	Thứ hai

31/3/2025
	Thứ ba

1/4/2025
	Thứ tư

2/4/2025
	Thứ năm

3/4/2025
	Thứ sáu

4/4/2025

	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “động vật sống dưới nước”

- Trẻ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trao đổi với phụ huynh về 1 số nề nếp của lớp, khuyến khích trẻ yêu thích và chăm đến lớp.

	Thể Dục Sáng
	TDS : Thở 5: tàu hỏa, tay 5, bụng 5,chân 5, bật 1



	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát con 

cá lóc 
	* Thí nghiệm:

    Tàu đệm khí 
	Quan sát con cá vàng

	* Thí nghiệm

Những viên nước đá nổi 
	 Trò chuyện về lợi ích của con cá 

	Hoạt động chung
	 Giáo dục âm nhạc

Nội dung TT: VĐ theo nhạc: Cá vàng bơi
NDKH: Chú ếch con


	HĐ 1 LQVH : Thơ:
Rong và cá

Hđ 2 : KPXH: Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước
	TDGH: Bò zíc zắch qua 5 điểm

	 Tạo hình

Cắt Dán Con Cá 

( trang 18)


	 LQVT :  Nhận biết phía trên- dưới, phía trước-  sau của bản thân


	Hoạt động vui chơi
	chơi gia đình, cửa hàng bán thức ăn cho cá
	 Xem sách, tranh truyện về các con vật sống dưới nước, phân nhóm, chơi lôtô. (góc trọng tâm ngày thứ hai)
	 Vẽ, tô màu, cắt, xé, dán các con vật sống dưới nước
	Xây trang trại nuôi cá, tôm…
	 - Tạo hình động vật sống dưới nước từ lá cây

	Hoạt động chiều
	         HDTCM

Ai nhanh hơn
	Hướng dẫn TTVS: Làm quen hướng dẫn theo tác quét nhà
	THNTH

  ĐV sống dưới nước
	LQCC:  E
	Sinh hoạt tập thể



	Trả trẻ
	- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.


                                                        MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Tuần 2  ( Từ 31 / 3 => 1/ 4/ 2025)
	LĨNH VỰC
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC

	Phát triển thể chất
	Luyện tập cho trẻ tính nhanh nhẹn, khéo léo biết chơi các trò chơi vận động, phát triển sự phối hợp của mắt và tay Phối hợp tay- chân – mắt trong vận động cơ bản Bò dic dăc qua 5 điểm
Biết kể tên một số thức ăn có trong bữa ăn hàng ngày. Cách chế biến món ăn

Cháu biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với những  động vật sống dưới nước
· Ôn TTVS: chải đầu
	TDS : Thở 5: tàu hỏa, tay 5, bụng 5,chân 5, bật 1
   Thứ 4: TDGH: Bò dicdac qua 5 điểm
DTBT: 

TV 5- Chân 3

· Ôn TTVS: chải đầu

	Phát triển ngôn ngữ


	Đọc thuộc bài thơ ca về  động vật sống dưới nước
Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày. nghe hiểu lời nói. Thực hiện được 2- 3 yêu cầu liên tiếp 

Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi) 

Giáo dục trẻ ý thức hành vi văn minh nơi công cộng
	THỨ 3: LQVH: Thơ Rong và cá
· Quan sát tranh ảnh về các con vật sống dưới nước
· Nghe hát, đọc thơ về  động vật sống dưới nước
· Trò chuyện về  động vật sống dưới nước và môi trường sống



	Phát triển nhận thức  
	 Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu: phân loại con vật theo 2 – 3 dấu hiệu 

Nhận xét trò chuyện về đặc điểm, sự giống nhau và khác nhau của các con vật theo 2-3 dấu hiệu 
LQVT:  Nhận biết phía trên- dưới, phía trước-  sau của bản thân


	THỨ 5 : KPXH:  động vật sống dưới nước
THỨ 6 : LQVT :  Nhận biết phía trên- dưới, phía trước-  sau của bản thân
· Xem tranh ảnh về  động vật sống dưới nước (Làm tranh ảnh về  động vật sống dưới nước )

	Phát triển tình cảm xã hội
	Biết bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi

Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện hoạt động chung ( chơi, trực nhật)  

Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc, bỏ rác đúng qui định 

Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát về các  động vật sống dưới nước
	Thứ 2:Giáo dục âm nhạc

Nội dung TT: VĐ theo nhạc: Cá vàng bơi
NDKH: tôm cá cua thi tài
TCAN hát theo hình vẽ


	Phát triển thẩm mỹ


	Nhận xét các sản phẩm tạo hình: chỉ ra cái đẹp trong sản phẩm tạo hình của mình và của bạn.    Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm về  động vật sống dưới nước
   Hình thành ở trẻ kỹ năng cảm nhận cái đẹp, thích tạo sản phẩm đẹp về các  động vật sống dưới nước   Thích chơi một số trò chơi dân gian, nghe các bản nhạc, bài hát dân ca
	HĐ 2 : Thứ 3: Tạo hình

Cắt dán con cá( trang 18)
+ 

HĐVC:  Chủ đề  động vật sống dưới nước


	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BỔ SUNG

	I. ĐÓN TRẺ 


	- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề động vật sống dưới nước 

- Trẻ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trao đổi với phụ huynh về 1 số nề nếp của lớp, khuyến khích trẻ yêu thích và chăm đến lớp..
	- Cô đến lớp sớm để làm vệ sinh, mở cửa cho thông thoáng phòng lớp.

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, dịu dàng, nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Trao đổi với phụ huynh về qui định của lớp.

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Cô trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới nước
- Cô gợi ý cho trẻ xem một số tranh ảnh về động vật sống dưới nước : cá cua tôm….- Cho trẻ chơi lắp ráp, xếp hình ở các góc theo ý thích, sắp xếp đồ chơi gọn gàng..
	

	II.THỂ DỤC SÁNG
Thở 5, tay 5, bụng 5, chân 5, bật 1 
	- Giúp các cháu biết ích lợi của việc tập thể dục sáng, nắm được trình tự thực hiện các động tác thở 5 - tay 5, bụng 5, chân 5, bật 1

. Giúp các cháu biết phối hợp thở  nhịp nhàng để thực hiện các động tác của bài tập.

- Giáo dục trẻ chăm tập thể dục sáng.

I. Chuẩn bị: sân rộng sạch


	I Tổ chức họat động

1)  Ổn định tổ chức:
 -  Tập hợp trẻ thành 3hàng dọc
 2)  Hướng dẫn:
  a/Khởi động:

-  Chuyển 3 hàng dọc thành vòng tròn
-  Cho trẻ luân phiên đi , chạy các kiểu chân

-  Chuyển 3 hàng dọc thực hiện bài tập

  b/Trọng động:

-  Thở 5: Tàu hỏa (4 lần)

- Tay 5 :Hai tay thay nhau đưa lên cao (2 lần)

- Bụng 5: Nằm duỗi thẳng chân tay để dọc thân.(2l )
- Chân 5: Ngồi tay chống sau,hai chân thay nhau co duỗi ngồi duỗi thẳng chân,2 tay chống sau lưng (2l ) 

-   Bật 1 : Bật nhảy tại chỗ    ( 2L) 

c/ Hồi tỉnh: 1 phút: đi thường hít sâu thở mạnh
	

	*ĐIỂM DANH


	- Cô nắm sỉ số học sinh hàng ngày
- Tìm nguyên nhân trẻ vắng nhiều trong tuần

 - Cháu biết quan tâm đến bạn bè trong lớp khi đi học và khi vắng học.


	-   Cô yêu cầu từng tổ tự điểm danh xem trong tổ vắng bạn nào. 
-   Tổ trưởng báo cáo với cô và cả lớp biết tên bạn vắng.
Cô vào sổ điểm danh và hỏi vì sao bạn vắng.

- Cô nêu chính thức tên cháu vắng – nêu lý do cô biết, tìm nguyên nhân chưa biêt qua cháu cạnh nhà cháu vắng.

- Cô giáo dục cháu chăm đi học và biết quan tâm đến bạn bè khi học ở lớp cũng như khi có lý do vắng học.

- Cô và trẻ cùng họp mặt đầu tuần. Cô yêu cầu trẻ kể những việc làm tốt trong ngày nghỉ – giáo dục biết phụ giúp mẹ 

- Cô thông báo 3 tiêu chuần bé ngoan cần thưc hiện trong tuần 2-3 lần.

	

	THÔNG BÁO

3 TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN


	- Cháu hiểu được nội dung của 3 tiêu chuẩn bé ngoan của cô đưa ra.

- Biết nhận xét bản thân và các bạn

- Cháu có ý thức thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan.
	- Cô cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan

1. ngồi học ngay ngắn
2. Biết chào hỏi người lớn .

3. Cắt móng tay sạch sẽ
- Cô mời một vài cá nhân trẻ lặp lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Cô khuyến khích trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan 

- Nhắc cháu ở mọi lúc mọi nơi cố gắng thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan 


	


IV.HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
      - Trẻ biết tên các góc chơi, biết tên gọi và công dụng của từng đồ chơi ở các góc.

      - Trẻ thể hiện được vai chơi và kỹ năng ở các góc chơi bằng ngôn ngữ mạch lạc

    - Biết phối hợp các kỹ năng quan sát, ghi nhớ, vẽ, nặn, tô màu… một cách khéo léo để tạo thành những sản phẩm đẹp theo chủ đề.
      - Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, nhường nhịn nhau khi chơi. Biết lấy cất sắp xếp đồ chơi một cách gọn gàng ngăn nắp

      - Qua buổi chơi giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh, khéo léo, linh hoạt.

	NỘI DUNG
	PHÂN VAI

( Thứ hai)
	HỌC TẬP

( Thứ ba)
	NGHỆ THUẬT

( Thứ tư)
	 XÂY DỰNG

( Thứ năm)
	THIÊN NHIÊN

( Thứ  sáu)

	TÊN TRÒ CHƠI
	Chơi gia đình, cửa hàng bán thức ăn cho cá
	Xem sách, tranh truyện về các con vật sống dưới nước, phân nhóm, chơi lôtô. (góc trọng tâm ngày thứ hai)
	Vẽ, tô màu, cắt, xé, dán các con vật sống dưới nước
	- Xây trang trại nuôi cá, tôm…
	- Tạo hình động vật sống dưới nước từ lá cây

	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- Trẻ biết các hoạt động của cửa hàng bán hải sản
 - Trẻ hiểu và thể hiện được vai chơi của mình. 

- Giáo dục trẻ yêu quí, không chọc phá các con vật 
	- Trẻ biết tên gọi các các con vật sống dưới nước: tôm cá cua…
- Nhận biết ích lợi của các các con vật sống dưới nước
- Giáo dục trẻ biết yêu quí các con vật sống dưới nước, không chọc phá chúng, cho các vật ăn, uống,…
	- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé dán… tạo thành sản phẩm đẹp về các con vật sống dưới nước
- Hát các bài hát về các con vật sống dưới nước đúng giai điệu


	- Trẻ biết cách xây ao cá có:ao cá, hàng rào, cổng, Cỏ hoa, cây xanh, có cá tôm , cua cá tôm…
- Giáo dục cháu chơi hòa đồng cùng bạn. 


	 - Trẻ biết cách dùng kéo cắt, ghép lá cây thành các động vật sống dưới nước 

- Trẻ hỗ trợ nhau trong công việc

	CHUẨN     BỊ
	Số trẻ: 5
	Số trẻ: 5 . Lô lô các con vật sống trong gia đình
	- Số trẻ: 5. Màu nước, cọ, đất sét, giấy…
	- Số trẻ: 5 .Các khối hộp, cổng, cây xanh, hàng rào, cổng, hoa, cỏ, gạch, chuồng,…
	- Số trẻ: 5 . lá cây, kéo, keo, giấy, tăm bông.

	GỢI Ý  HOẠT  ĐỘNG
	 - Trẻ tự thỏa thuận vai chơi: một trẻ làm người bán hàng, 1 cháu nhân viên giao hàng, các trẻ còn lại làm khách tham quan

- Người bán hàng báo giá các mặt hàng thức ăn cho khách mua thức ăn, bạn giao hàng sẽ giao hàng tận nhà cho khách khi khách yêu cầu, các cháu mua hàng xong phải trả tiền cho chủ tiệm 
	Chia trẻ làm hai đội:

Đội 1: logo may mắn

+ Luật chơi: Phải nói được về một số con vật sống dưới nước.

+Cách chơi: Chọn 6 cháu ngồi hàng ngang tham gia trò chơi. Lần lượt từng cháu lên rút logo mà mình thích. Sau đó lấy hình ra đọc tên con vật trong logo. Bạn nào gọi đúng tên, nêu đặc điểm, ích lợi, thức ăn mình rút được sẽ được thưởng một ngôi sao điểm thưởng. Ai rút được logo không có hình vẽ sẽ mất lượt chơi. Cuối lượt chơi ai có nhiều ngôi sao điểm thưởng sẽ là người chiến thắng.

Đội hai: Phân nhóm con vật sống dưới nước 
	+ Cách chơi: chia các cháu thành nhiều nhóm: nhóm cắt dán, nhóm nặn, nhóm vẽ, tô màu, làm ambul một số con vật sống dưới nước,  mỗi nhóm phải cố gắng hoàn thành sản phẩm của mình
	- Cháu thỏa thuận vai chơi: tài xế chở vật liệu đến cho công nhân xây dựng.

- Công nhân xây dựng xây tường, hàng rào, cổng, chuồng gà vịt, chuồng trâu bò,…, cỏ, cây cảnh, cống thoát nước,... 

- Cháu bố trí công tình hợp lý. Cô nhắc cháu khi xây rào xong  không được bước chân vào trong.

-Biết thu dọn khi chơi xong. 
	- Trẻ tự phân công việc cho nhau: bạn cắt lá, bạn xếp hình con vật, bạn dùng tăm bông để dán keo vào cây và dán vào giấy của mình.

- Vệ sinh đồ dùng, tay khi làm xong.




V.TRÒ CHƠI CHUYỂN TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC:

1.Trò chơi : Ngôi nhà của ai

Chiếc tổ nhỏ cho chú chích bông (chụm các ngón tay lại)

Tổ tròn to là tổ của ong (Úp 2 bàn tay vào nhau làm tổ ong)

Chiếc lỗ nhỏ là hang của thỏ (Ngón trỏ và ngón cái khoanh lại thành vòng tròn).

Ngôi nhà này là của bé ngoan (Chụm các đầu ngón tay tạo thành mái nhà).

2.Trò chơi: Nhà em

Nhà em có 4 người (đưa 4 ngón tay)

Ba em thì cao lớn (vươn người cao lên)

Mẹ em thì hiền dịu (vỗ 2 tay để chéo trước ngực)

Chị em hay vỗ tay (vỗ tay)

Mỗi khi em được điểm 10 (đưa 10 ngón tay lên lắc qua lắc lại)

HOẠT ĐỘNG NÊU GƯƠNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BỔ SUNG

	-Nêu gương cuối ngày:

     + Cháu biết trong một ngày nếu thực hiện  đúng 3 tiêu chuẩn bé ngoan sẽ được thưởng một cờ đỏ.

     + Cháu biết tự nhận xét về mình và nhận xét bạn.

     + Cháu có ý thức thực hiện 3 tiêu chuẩn bé ngoan.


	*Chuẩn bị:cờ, phiếu bé ngoan, hồ dán, sổ bé ngoan, dụng cụ âm nhạc, các bài hát 

theo chủ đề.

*Tổ chức:

      - Cho cháu sửa sang đầu tóc quần áo gọn gàng.

      - Cô cho cháu tham gia văn nghệ đầu giờ nêu gương.

      - Cho cháu nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

      - Cho cháu ngồi suy nghỉ 1 phút xem có thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn không.

         - Mời từng tổ đứng lên, cho cả lớp nhận xét bạn.

        - Cô nhận xét và quyết định cho cháu cắm cờ theo tổ.

     - Cháu xếp hàng lần lượt theo tổ nhận cờ,cả lớp tuyên dương.

     - Bạn cắm cờ các bạn ở dưới đọc thơ,hát.

     - Cô nhận xét động viên cháu chưa được cắm cờ cố gắng để đạt cờ qua ngày sau
	

	Nêu gương cuối tuần:
    + Cháu biết trong một tuần nếu cháu đạt 4 cờ thì sẽ được dán 1 phiếu bé ngoan vào giờ nêu gương cuối tuần.

   + Cháu biết cách dán vào sổ bé ngoan thật khéo không để hồ lem ra ngoài

   + Cháu cố gắng chăm ngoan để cuối tuần đạt phiếu bé ngoan.
	- Hát bài Cả tuần đều ngoan

- Mời trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần .
 - Cô nhắc lại cho trẻ biết bạn nào trong tuần đã đạt 4 cờ đỏ thì sẽ đạt một phiếu bé ngoan.

  - Cô mời những trẻ đạt phiếu bé ngoan lên nhận phiếu.

 - Trẻ vào nhóm dán phiếu bé ngoan vào sổ của mình.

 - Cô động viên cháu chưa đạt bé ngoan. 

 - Cho cháu tham gia biểu diễn văn nghệ theo tổ nhóm, cá nhân…

 - Thông báo 3 TCBN tuần sau.

	


VII/ HOẠT ĐỘNG CHUNG 

	               NGÀY

HOẠT ĐỘNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -    CHUẨN BỊ
	NỘI DUNG BIỆN PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
	BỔ SUNG

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

*THỨ HAI:
31/3/2025

 Quan sát con cá lóc
TCVĐ: Bẩy chuột

	- Cháu biết một số đặc điểm bên ngoài và giá trị dinh dưỡng của con cá lóc 
- Trẻ thực hiện được vận động khi chơi .rèn các nhóm cơ phát triển: khi đi ,chạy ,nhảy... 
- GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật và môi trường sống của chúng.  * Chuẩn bị

- Khu vực quan sát, con cá lóc 
- Chơi TCVĐ và chơi trò chơi dân gian 

- Chơi tự do là cầu tuột, thú nhúng, bập bênh 

- Quần áo của trẻ gọn gàng
	Hướng dẫn:

*Giới thiệu nội dung của buổi hoạt động.

 - Thông báo giờ hoạt động ngoài trời, cho trẻ mang giầy dép xuống sân. Giáo dục trẻ đi cẩn thận, không chen lấn xô đẩy bạn.

- Tập trung cháu và hỏi:

+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?

+ Khí hậu ra sao?

- Cô định hướng giới thiệu buổi HĐNT cho trẻ biết, Hôm nay cô sẽ cho các con “quan sát con cá lóc” và chơi trò chơi vận động “ bẩy chuột” và tiếp theo các con sẽ được chơi tự do với đồ chơi dân gian và đồ chơi cầu tuột bập bênh ngay trước phòng truyền thống .

 - Cho trẻ đi dạo hít thở không trí trong lành vừa đi vừa đọc đồng dao “ Nu na nu nống” và kết hợp hỏi trẻ những hiện tượng sự vật có trên đường đi, và di chuyển  đến địa diểm quan sát.
Quan sát con cá lóc

- Cô dẫn trẻ đến nơi chuẩn bị quan sát:

+ Các con thấy gì đây?

+ Vậy hôm nay cô cùng các con quan sát con cá lóc

+ C/c biết gì về con cá lóc của cô?

+ Các con quan sát thấy cá đang làm gì?

+ Tại sao nó bơi được?

+ Ngoài vây ra cá còn có gì?

+ Cá thở bằng gì?

+ Cái đuôi để làm gì?

+ Thức ăn của cá là gì?

+ Ngoài con cá lóc các con còn biết những loại cá nào nữa?

+ Thịt cá có nhiều chất gì?

- Giáo dục trẻ biết thịt cá có nhiều chất dinh dữơng vì vậy khi ăn phải ăn hết xuất. Đồng thời phải biết bảo vệ môi trường không xả rác ra ngoài ao hồ ,sông suối...Luôn giữ sạch nguồn nước để các loại cá sống khỏe mạnh.min và muối khoáng đấy các con

*Hoạt động 3:Trò chơi vận động: “ Bẩy chuột”
Chơi vận động: “Bẫy Chuột”

   - Cô giới thiệu tên trò chơi

  - Cô giải thích cách chơi và luật chơi

    + Luật chơi: Con chuột nào bị chạm vào người xem như bị mắc bẫy và phải ra ngoài một lượt chơi.

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm. Một nhóm làm chuột, một nhóm làm bẫy (2 cháu nắm tay làm thành cái bẫy ). Những cái bẫy rải đều. Các chú chuột bò nhanh, và chui qua lại, chui lại dưới các bẫy vừa bò vừa kêu chít chít. Khi có tín hiệu bẫy sập, thì 2 cháu làm bẫy ngồi xuống bắt chuột. Con chuột nào bị chạm vào người xem như bị bắt và ra ngoài một lượt chơi

- Tổ chức cho cháu chơi 2 – 3 lần.

*Chơi tự do:  Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô theo dõi bao quát trẻ. Báo hết giờ, tập trung trẻ nhận xét buổi chơi, nhắc trẻ vệ sinh.

* Kết thúc: Cô tập trung các cháu rửa tay chân sạch sẽ vào lớp

	

	GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC
Nội dung TT: Dạy hát : Cá vàng bơi:

NDKH: Nghe hát

Tôm cá cua thi tài


	- Trẻ biết tên bài hát,hát theo cô nội dung bài hát, cảm nhận giai điệu bài nghe hát. Trẻ hát diễn cảm, vận động nhịp nhàng các bài hát,  GD trẻ yêu thích âm nhạc, biết phối hợp hoạt động cùng bạn.

	* Ổn định lớp đọc bài thơ “rong va cá”

- Bài thơ nói về con vật gì?

- Cá là động vật sống ở đâu?

- À, đúng rồi cá sống dưới nước. Cô còn có một bài hát cũng nói về con cá có màu sắc rất đẹp, mà lần trước cô đã dạy cho lớp mình rồi. Thế các con còn nhớ đó là bài hát gì?

- À, đúng rồi đó là bài hát “ cá vàng bơi”. Do Hà Hải sáng tác.

- Thế  thì bây giờ cô và các con cùng hát múa thật hay bài hát “ Cá vàng bơi” .

- Để múa minh họa được bài này các con hãy nhìn cô múa nhé.

- Cô hát và múa minh họa cùng trẻ.

- Dạy cho trẻ hát và múa 1-2 lần.

- Cả lớp thực hiện.Cô cho từng tổ và nhóm thực hiên.

- Cô sửa sai cho những trẻ chưa làm đúng.

- Cho cả lớp thực hiện lại.

- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học.

- Vậy là hôm nay c/c biết thêm bài múa nữa vậy  các con về nhà múa cho ba mẹ mình cùng xem nhé.
- Cô hát cho trẻ nghe: Chú ếch con.

- Cô mời một vài bạn nhớ bài hát lên hát và vận động cùng cô bài : Chú Ếch con”
- Cả lớp hát bài múa bài “cá vàng bơi” .Nhận xét khen trẻ. 
- Kết thúc 

	


	*  HOẠT ĐỘNG   CHIỀU

HDTCM

Ai nhanh hơn

	- Trẻ biết được cách  chơi và luật chơi trò chơi : Ai nhanh hơn  
- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo phản xạ nhanh. 
- GD trẻ ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết khi chơi.* Chuẩn bị
nhạc, trống lắc Mũ cá.

	Hướng dẫn:

- Cô và cả lớp cùng hát bài “ Cá vàng bơi” 

- Các con vừa hát bài gì?

- Bài hát nói về con gì?

- Con ca sống ở đâu? Con cá bắt con gì?

- Hôm nay cô sẽ cho các con chơi trò  “Ai nhanh hơn” 

+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội, mỗi đội 6 bạn, khi có hiệu lệnh chơi, bạn đầu hàng bật liên tục qua 3 vòng tròn, chạy đến bể cá bắt cá bỏ vào rổ của đội mình, sau đó chạy cuối hàng đứng, bạn kế tiếp chạy lên thực hiện tương tự như bạn đầu hàng, lần lượt các bạn trong đội thực hiện như vậy cho đến hết hàng. 

+ Luật chơi: Thời gian chơi là 1 phút, đội nào bắt được nhiều cá là đội thắng cuộc.

- Cô cho cả lớp tiến hành chơi , cô bao quát và nhận xét sau mỗi lượt chơi

*Kết thúc.
	

	HỌC NGOẠI KHÓA
	ANH VĂN
	Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ học Những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi góc thiên nhiên
	

	TRẢ TRẺ
	- Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Cho cháu chơi tự do với đồ chơi lắp ráp.

- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………..

- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	THỨ BA :

1/4/2025 
* Thí nghiệm:

Tàu đệm khí
TC: Ai nhanh hơn

	- Trẻ biết cách làm thí nghiệm. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào quá trình thử nghiệm.

- Giáo dục trẻ chơi cẩn thận không tranh giành đồ chơi.

  - Giáo dục trẻ ra sân trật tự tham gia hoạt động, chú ý làm thí nghiệm và chơi ngoan nghe lời cô.
 
	Hứơng dẫn:

Cô tập trung giới thiệu buổi hoạt động. Nhắc nhỡ trẻ mang giày dép cùng ra sân đi dạo.

- Cô định hướng giới thiệu buổi HĐNT cho trẻ biết. Hôm nay cô sẽ cho các con làm thử nghiệm “ Làm tàu đệm khí” và chơi trò chơi vận động “ Ai nhanh hơn” và tiếp theo các con sẽ được chơi tự do với đồ chơi dân gian và đồ chơi cầu tuột bập bênh ngoài trời.

 - Cho trẻ đi dạo hít thở không trí trong lành vừa đi vừa đọc đồng dao “ Dung dăng dung dẻ” và kết hợp hỏi trẻ những hiện tượng sự vật có trên đường đi, và di chuyển  đến địa điểm làm thí nghiệm

-  Cô cho cháu vừa đi vừa quan sát cây trên đường đi cô giáo dục cháu không ngắt hoa bẻ cành hái quả non.

- Tập  trung trẻ chơi trò chơi nhỏ

- Chơi “ Trời tối trời sáng”

- Cho cháu xem và gọi tên các vật liệu: Đĩa CD có dán nút chai rửa chén,bong bóng.

 - À với những vật liệu nảy chúng ta sẽ tạo ra phương tiện tàu đệm khí.

Cô mời 2 trẻ lên thổi bong bóng  khi bong bóng to cô gắn bong bóng vào nút chai rửa chén được dán vào đĩa CD,cho trẻ quan sát và nhận xét xem hiện tượng gì xảy ra.( đĩa CD di chuyển).

- Tiến hành cho cháu làm thử nghiệm theo 3 nhóm: Cho trẻ thực hiện và quan sát hiện tượng xảy ra 
- Cho trẻ nêu kết quả. 

Cô tập trung trẻ và làm lại thử nghiệm xem có đúng như trẻ nêu kết quả không.

Cô nêu kết luận:

 - Cô giải thích với trẻ: phương tiện di chuyển nhờ đệm không khí.Không khí từ bong bóng sẽ được giải phóng,làm đĩa CD di chuyển

+ TCVĐ: Ai nhanh hơn

- Hôm nay cô sẽ cho các con chơi trò  “Ai nhanh hơn” 

+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội, mỗi đội 6 bạn, khi có hiệu lệnh chơi, bạn đầu hàng bật liên tục qua 3 vòng tròn, chạy đến bể cá bắt cá bỏ vào rổ của đội mình, sau đó chạy cuối hàng đứng, bạn kế tiếp chạy lên thực hiện tương tự như bạn đầu hàng, lần lượt các bạn trong đội thực hiện như vậy cho đến hết hàng. 

+ Luật chơi: Thời gian chơi là 1 phút, đội nào bắt được nhiều cá là đội thắng cuộc.

- Cô cho cả lớp tiến hành chơi , cô bao quát và nhận xét sau mỗi lượt chơi
* Trò chơi cho trẻ béo phì: Đạp xe đạp
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời và chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời.
- Trẻ chơi cô bao quát

- Báo hết giờ chơi – cô tập trung trẻ nhận xét chung và cho trẻ làm vệ sinh, vào lớp


	

	HĐ 1:  PTNN

LQVH: 

Đề tài:Thơ  : Rong và cá
	- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. Hiểu nội dung bài thơ. 
- Trẻ cảm nhận được nhip điệu bài thơ, biết đọc thơ cùng cô. Biết đọc thơ cùng cô. 
- Giáo dục trẻ yêu quí rong và cá,giữ gìn hồ nước sạch để rong và cá sống được.
II. Chuẩn bị
- Cô: Powerpiont nội dung bài thơ,tranh ghép nội dung bài thơ

- Trẻ: Tranh trò chơi
	- Hát bài: “ Cá vàng bơi”

- C/c vừa hát bài gì?

- Trong bài hát nói tới con vật nào?

Cô đọc câu thơ: 

Đẹp như tơ nhuộm

Giữa hồ nước trong

Nhẹ nhàng uốn lượn 

- Câu thơ cô vừa đọc trong bài thơ nào vậy c/c?

- Bài thơ “Rong và cá” do ai sang tác?(  Tác giả:Phạm Hổ)

- Hôm nay, cô sẽ tổ chức cho các con đọc lại bài thơ này thật là diễn cảm để các con về đọc cho ông bà – cha mẹ mình nghe nha!

- Mời 1 trẻ thuộc thơ lên đọc kết họp với xem Powerpoint.

+ Các con vừa nghe bạn  đọc bài thơ gì?

+ Trong bài thơ có những gì?

+ Cô rong đẹp như gì?

+ Đàn cá có màu gì?

 * Qua đó lồng ghép giáo dục trẻ : Phải biết chăm sóc ,yêu quý những con cá đẹp.Giáo dục trẻ biết yêu những vẻ đẹp của cuộc sống.

- Cô tổ chức cho trẻ đọc dưới nhiều hình thức ( Lớp-tổ-nhón-cá nhân)

- Trong lúc trẻ đọc cô chú ý khuyến thích trẻ thể hiện tốt cử chỉ, điệu bộ…

- Nhận xét lớp – hát và vận động bài “ Cá vàng bơi”

- Kết thúc tiết học.
	

	HĐ 2 : THMT

Đề Tài:Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước


	- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm một số con vật sống dưới nước mà trẻ biết. 
- Phát tiển kỹ năng quan sát, phân biệt so sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa các con vật về cấu tạo, môi trường sống, thức ăn, vận động của các con vật đó. 
- GD trẻ biết yêu mến và chăm sóc cho chúng ăn khi gia đình có nuôi dưỡng những con vật.
II. Chuẩn bị: 

- Cô: Powerpiont một số con vật sống dưới nước.
	- Cô và cháu cùng vận động bài “ Cá vàng bơi”, sau đó cô hỏi trẻ:

+ Cô và các con vừa hát bài gì?( Cá vàng bơi)

+ Bài hát nói về con gì?  ( Con cá )

+Con cá sống ở đâu?(dưới nước)

+Các con biết những con vật nào sống ở dưới nước ?

- Hôm nay cô và cc cùng nhau trò chuyện tìm hiểu về một số con vật sống ở dưới nước:

Cô cho trẻ xem tranh trên máy về  một số con vật sống ở dưới nước

+ Đây là con gì?

+ Cá bơi được nhờ gì?

+ Ngoài vây ,đuôi cá còn có gì?

+ Cá thở bằng gì?

+ Thức ăn của cá là gì ?

+ Cá đẻ con hay đẻ trứng?

+ Thịt cá chép có nhiều chất gì?

- Giáo dục trẻ biết thịt cá chép có nhiều chất dinh dữơng vì vậy khi ăn phải ăn hết suất. Đồng thời phải biết giữ dìn và bảo vệ nguồn nước để cá sống khỏe mạnh.

Câu đố:

Con gì tám cẳng hai càng 

Không đi mà lại bò ngang cả ngày                      

+ Đố là con gì? (Con cua)

Cho trẻ xem con cua đồng:

+ Các con quan sát thấy con cua đồng như thế nào?

+ Con cua có những bộ phận  nào?

+ Thức ăn của cua là gì?

+ Thịt cua cung cấp chất gì cho chúng ta?

- Giáo dục trẻ thường xuyên ăn thức ăn nấu từ cua để  giúp cơ thể chúng ta mau lớn khỏe mạnh

* Cho trẻ xem con tôm cũng hỏi tương tự:

Hỏi trẻ đặc điểm giống nhau của tôm ,cua ,cá là gì?(Đều là động vật sống dưới nước,cung cấp nhiều chất đạm)

Mở rộng : Ngoài tôm ,cua, cá còn rất nhiều con vật khác sống dưới nước nữa: Cho trẻ xem trên tranh :Con mực ,con lươn,con ốc.con ếch....

Giáo dục: Cá ,tôm cua làm thức ăn,cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng ta,vì vậy cc phải biết chăm sóc chúng,môi trường sống của cá, tôm ,cua là ở dưới nước vì vậy không được xả rác xuống ao,hồ ,sông,suối ,làm ô nhiễm nguồn nước để chúng sống khỏe mạnh.

Hôm nay cô thấy cc rất giỏi ,cô và cc cùng chơi trò chơi : về đúng nhà

Cách chơi: Cô có 3 ngôi nhà một ngôi nhà tôm ,một ngôi nhà cua,một ngôi nhà cá mỗi bạn về tổ lấy 1 thẻ hình tôm, cua hoặc cá mà mình thích sau đó vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh về nhà bạn nào cầm hình con vật nào thì về đúng nhà con vật đó

Luật chơi :Ai về nhanh và đúng nhà là người thắng cuộc

Tiến hành cho trẻ chơi.

Củng cố: Các con cùng cô tìm hiểu về những con vật gì sống dưới nước?
	

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TTVS: Làm quen hướng dẫn theo tác quét nhà

	- Trẻ biết cách cầm chổi đúng cách  
- Trẻ làm đúng thao tác, 
- Giaó dục cháu luôn giữ cho nhà sạch sẽ, và không vứt rác bừa bãi
II. Chuẩn bị:
 - Chổi quét nhà, ky hốt rác

	- Cả lớp cùng hát bài “Cả tuần đều ngoan” 

- Cả lớp vừa hát bài gì? 

- C/c muốn mình là bé ngoan thì c/c phải biết  giúp đỡ cho ba me, ông bà của mình nha? 

- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con thao tác quét nhà  để mình về mình giúp đỡ người lớn nha?

- Cô làm mẫu cho cả lớp xem.

- Cô mời 2 bạn lên làm mẫu lại cho cả lớp xem

- Tổ chức cho cả lớp lên thực hiện, cô chú ý sửa sai cho trẻ 

- Cho cháu khá làm lại 

- Cc phải giữ cho quần áo  mình luôn gọn gàng nha
Kết thúc: 
	

	HỌC NGOẠI KHÓA
	TDNĐ
	Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ học Những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải cho trẻ chơi góc nghệ thuật  

	

	
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	


	* THỨ TƯ :
2/4/2025
HĐNT
Quan sát con cá vàng 
	Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết  được tên gọi, và một số đặc điểm bên ngoài của con cá vàng. 
- Trẻ thực hiện được yêu cầu khi chơi rèn các nhóm cơ phát triển :khi đi ,chạy ,nhảy... 
- GD trẻ biết yêu quý các con vật trong thiên nhiên, biết chăm sóc chúng.
Chuẩn bị:

·  Con cá vàng 
· Đồ chơi vận động

· Giẻ để chơi vân động, mũ ếch, mũ cò

	- Cô thông báo đến trẻ về hướng đi, địa điểm và nôi dung buổi hoạt động

- Hôm nay cô sẽ cho các con “Quan sát con cá vàng” chơi trò chơi “ Cò bắt ếch ” và chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường nha. 

- Cô dắt trẻ đi dạo, vừa đi vừa hát bài “ Khúc hát dạo chơi” quan sát cảnh vật xung quanh, bầu trời, thời tiết….hướng trẻ đến địa điểm trò chuyện.  

* Quan sát con cá vàng
- C/c xem cô có con gì đây?(Con cá vàng)

- C/c biết gì về con cá của cô?

- Đây là con cá vàng hay còn gọi cá 3 đuôi.

- Cô chỉ vào các bộ phận của con cá vàng (đầu,thân,đuôi…) hỏi.

+ Con cá có màu gì?

+ Con cá sống ở đâu?

+ Đây là gì của cá?

+ Cá ăn gì?

+ Nuôi cá để làm gì?

+ Để cá mau lớn ,thêm đẹp cc phải như thế nào?                

* Giáo dục :Cá nuôi làm cảnh rất đẹp vì vậy cc phải biết yêu quý, biết  chăm sóc không được chọc phá chúng.

TCVĐ:Cò bắt ếch

- Cách chơi: Cô chọn một trẻ làm cò, các trẻ còn lại làm ếch ( Chơi thử). Cò ngồi ở góc nào đó. Các con ếch bơi trong ao ( làm động tác bơi và kêu ộp ộp). Sau đó các con ếch lên bờ tìm thức ăn( ra khỏi vòng tròn)

Để dẫn dắt trò chơi cô nói “Ở cánh đồng này có nhiều cò hay bắt ếch lắm, vì vậy các chú ếch phải lắng tai nghe khi nào nghe tiếng “quạc quạc” thì phải nhanh chân chạy về ao, con ếch nào không nhanh chân nhảy xuống ao sẽ bị bắt. Lúc đầu cô đóng vai cò, sau đó đổi vai.Trẻ đọc thơ: 

          Kìa chú ếch con

         Có hai mắt tròn

         Chú kêu ộp ộp

         Chú nhảy chộp chộp

         Chú hụp dưới ao

- Luật chơi:“ Cò” phải nhảy để bắt “ếch” và chỉ được bắt các con ếch ở ngoài ao. Con ếch nào bị bắt thì phải đổi làm cò

- Tiến hành cho trẻ chơi cả lớp. ( thay đổi trẻ bị bắt cho làm cò)

- Nhận xét buổi chơi.* Chơi tự do: 

- Cô quan sát, bao quát khi trẻ chơi.

- Cô báo đã hết giờ chơi.

- Cô nhận xét buổi chơi, cho trẻ vào lớp, vệ sinh
.* Trò chơi cho trẻ béo phì: Đá bóng
   *  Chơi tự do:

Cô phân khu vực và bao quát cháu chơi.
Hết giờ cô tập trung cháu nhận xét vệ sinh vào lớp. 
	

	TDGH

Đề tài: BÒ ZÍC ZẮCH QUA 5 ĐIỂM
	Trẻ biết tên và cách thực hiện bài tập  bò zíc zắch qua 5 điểm. Trẻ phối hợp tay chân nhịp nhàng khi thực hiện bài tập. Qua bài tập giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh.

-Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia bài tập.

*Chuẩn bị:

- Sàn bãi sạch. Trẻ ăn mặc gọn


	Cô tạo tình huống: Chào mừng các bé đến với hội thi “Vui khỏe - Cô tạo tình huống: Chào mừng các bé đến với hội thi “Vui khỏe cùng siêu chip”. Hội thi của chúng ta gồm có các phần sau:

+ Phần 1: Diễu hành

+ Phần 2: Đồng diễn

+ Phần 3: Tài năng siêu chip.

+ Phần 4: Chung sức.

Hướng dẫn:

* Phần 1: Diễu hành (Khởi động)

- Để đến nơi tổ chức hội thi, mời các bé chúng ta cùng làm đoàn tàu và lên đường nào! (Cho trẻ đi khởi động các kiểu chân.)

- Cho trẻ xếp đội hình 3 hàng ngang.

* Phần 2: Đồng diễn (Bài tập phát triển chung).

- Để chuẩn bị cho phần đồng diễn, chúng mình tập làm những chú gà gáy thật to nhé.

- Cho trẻ tập bài tập phát triển chung 

- Thở 6: ngửi hoa
 -  Tay vai 2 : hai tay đưa ngang, lên cao(có thể tập với cờ, nơ) 4x4nhip

- Bụng lườn 6: ngồi duỗi chần chân thay nhau đưa thẳng lên cao 2x4 nhịp

 - Chân 3: đứng đưa 1 chân ra trước  4x4 nhip


- Bật 3: bật tách khép chân 2xa4 nhip

- Cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đứng đối diện nhau.

* Phần 3 “Tài năng siêu chip” (Vận động cơ bản)

- Trong phần thi “Tài năng siêu chip”. Chúng mình sẽ cùng thi tài thực hiện vận động “bò zíc zắch qua 5 điểm”.

* Vận động cơ bản. “Bò zích zắc qua 5 điểm"
- Cô giới thiệu tên bài tập:  “ Bò zích zắc qua 5 điểm”

- Cô hướng dẫn và làm mẫu

- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích

- Hỏi trẻ tên vận động

- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích

+ TTCB: Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng

Khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay cẳng chân, bò bằng chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế bò dích dắc qua 5 điểm và về đến cuối hàng.

 Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích zắc qua hết  điểm, bò không chạm vào các điểm)

- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu

- Cô cho trẻ thực hiện:

                      + Lần lượt từng trẻ trong lớp

                      + Từng tổ tập

                      + Cá nhân tập

- Cho 2 tổ thi đua

- Khi trẻ tập cô quan sát và khen ngợi trẻ

* Củng cố.

- Hỏi lại trẻ tên bài tập

c.Trò chơi vận động “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

d. Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng vừa đi vừa làm cánh chim bay về lớp.

3. Kết thúc
- Cô nhận xét chung giờ học

- Cô cho trẻ trở lại lớp
	

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 THNTH 
Động vật sống dưới nước 
Vẽ: Con cá ,con rùa

Nặn  : con cá ,con cua,con tôm

Gấp : con cá

Xé dán: con cá,con rùa

Thiên nhiên : làm con cá từ cọng lục bình

	- Trẻ biết dùng những vật liệu sẵn có để tạo ra được nhiều sản phẩm khác nhau.

- Trẻ tham gia hoạt động tích cực giúp cơ tay của trẻ phát triển

- Trẻ cảm nhận được vẽ đẹp của sản phẩm mình tạo ra.

- Giáo dục trẻ tính cẩn thận, khéo léo, biết quý sản phẩm của mình và của bạn .
II. Chuẩn bị:

- Trẻ: Giấy vẽ, chì màu, kéo, hồ, đất sét, lá dừa...

- Cô: 1 số sản phẩm mẫu  của cô
	- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài “ Cá vàng bơi”

- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.

- Các con vừa hát bài gì:

- Cá vàng sống ở đâu?

- Có những loại động vật nào sống dưới nước nữa?

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề chơi của ngày hôm nay: Một số động vật sống dưới nước

- Cô giới thiệu sản phẩm mẫu, nguyên liệu và các góc hoạt động .

- Xé dán con cá, con rùa

- Vẽ con cá,con rùa

- Nặn con cua,con cá,con tôm

- Tô màu các con vật sống dưới nước  

- Làm con cua ,con cá bằng các vật liệu thiên nhiên (Lá,thân cây lục bình)

- Cô nói qua cách làm và cho trẻ về nhóm thực hiện ( cô theo dõi – động viên cháu hoàn thành sản phẩm đẹp ).

- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm.

- Cô và cháu cùng nhận xét sản phẩm.

- Cô nhận xét lớp.

	

	Học Ngoại Khóa


	ANH VĂN
	Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ học Những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải cho trẻ chơi góc nghệ thuật  
	

	* TRẢ TRẺ
	· Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

· Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

· Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	· Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

· Cho cháu chơi với đồ chơi nầu ăn.
· Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

· Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

· Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.

	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..

- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	*THỨ NĂM
3 /4/2025
* Thí nghiệm:
Những viên nước đá nổi 

	- Trẻ biết khi bỏ viên nước đá vào nước se nổi

- Trẻ thực hiện được yêu cầu vận động khi chơi .rèn các nhóm cơ phát triển :khi đi ,chạy ,nhảy...

- Giáo dục cháu  biết yêu quý chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
Chuẩn bị:

- Bóng, thìa inox, sỏi, đá…….. Lọ nước.
	 - Cô thông báo đến trẻ về hướng đi, địa điểm và nôi dung buổi hoạt động

- Hôm nay cô sẽ cho các con thử nghiệm: viên nước đá nổi, chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột” và chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường nha. 

- Cô dắt trẻ đi dạo, vừa đi vừa hát bài “ Khúc hát dạo chơi” quan sát cảnh vật xung quanh, bầu trời, thời tiết….hướng trẻ đến địa điểm thử nghiệm:

* Thử nghiệm: Những viên nước đá nổi

- Cô cho trẻ xem từng vật, cho trẻ nói về chất liệu và gọi tên các đồ dùng đó.

- Cho trẻ đoán xem viên đá nổi được trên mặt nước “ bơi” được trên nước, rồi một thời gian viên đá sẽ tan ra thành nước. nhưng khi bỏ viên sỏi vào thì viên sỏi chìm xuống đáy

- Cho trẻ phát biểu theo suy nghĩ của trẻ.

- Cô kết luận: Những viên đá khi bỏ vào nước thì chúng sẽ nổi trên mặt nước và một thời gian chúng sẽ tan ra thành nước, nhưng khi bỏ viên sỏi vào thì viên sỏi chìm xuống đáy

-> GD trẻ uống nhiều nước và biết tiết kiệm nước, trẻ yêu thích giờ thử nghiệm
*TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi 

 - Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi. 

 - Cô tổ chức cho cháu chơi vài lần.  
            Cô giới thiệu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi luật chơi      

            Tổ chức cho trò chơi

* Trò chơi cho trẻ béo phì: Đạp xe đạp
   *  Chơi tự do:

· Cô phân khu vực và bao quát cháu chơi.
· Hết giờ cô tập trung cháu nhận xét vệ sinh vào lớp.
· Kết thúc


	

	: TẠO HÌNH
Đề tài:  cắt dán con cá( trang 18) 

	- Trẻ biết chọn và cắt cầm hình con cá, phết hồ mặt sau để dán vào vở
- Trẻ cắt dán được hình ảnh các con vật sống dưới nước
- Giáo dục trẻ học ngoan, không phết hồ lung tung vào vở
  II/ Chuẩn bị
- Mẫu của cô

	Hát bài “Cá vàng bơi”
- Cô hỏi cháu vừa hát bài gì?
- Cô tóm ý bài hát kết hợp giới thiệu bài
- Cháu nhắc lại tên bài
  2. Hoạt động 2:
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu. Cô hỏi trẻ tranh của cô cắt dán con gì?
- Cô dán mẫu cho trẻ xem và kết hợp giải thích cách dán
- Cho trẻ chơi trò chơi”Trời tối, trời sáng”
 Hoạt động 3: Cháu thực hiện
- Cô cho trẻ chơi “Ngón tay nhúc nhích”
- Cô phát vở cho trẻ cắt dán con cá
- Cô kiểm tra hướng dẫn cách cầm kéo cắt,trẻ ngồi thẳng lưng
- Cho trẻ thực hiện
- Trẻ nào chưa biết cách dán, cô tập cho trẻ cách dán
  4. Hoạt động 4: Nhận xét tác phẩm
- Cô cho trẻ mang tác phẩm lên treo bảng
- Gọi trẻ nhận xét tác phẩm trẻ thích
- Cô nhận xét lại
- Cô hỏi lại tên bài
- Giáo dục trẻ
* Nhận xét tuyên dương

	

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
LQCC

CHỮ E


	- Trẻ nhận biết  chữ cái E, phát âm đúng rõ ràng chữ cái E
- Tham gia tích cực trong các trò chơi, nhận biết nhanh chữ cái Equa các trò chơi.
- Trẻ cảm nhận được cái đẹp qua trò chơi chữ cái. GD trẻ biết nhường bạn và không tranh giành đồ dùng với bạn

	*Tổ chức họat động 
- Cả lớp hát bài « gà trống mèo con và cún con  »

- Cô đàm thoại nội dung bài hát và dẫn dắt vào đề tài

- Cô cho trẻ quan sát hình có từ dưới hình

     + Cô cho trẻ đọc từ dưới hình

     + Cô giới thiệu chữ  E với trẻ

     + Cô cho trẻ phát âm chữ E

     + Chữ I gồm có những nét gì ?

- Cô cho trẻ quan sát hình đọc bài thơ trong sách

 - Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi «  Đội nào nhanh nhất »
        + Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, thi đua nhau, khi nghe hiệu lệnh của cô thì  từng bạn ở các đội sẽ thi nhau chạy đến những bức tranh các loại ngành nghề khác nhau, các hình có gắn tên hãytìm những ngành nghề  mang chữ cái E  bỏ vào rồ của đội mình

       + Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều nghề có chữ qui định của đội mình bỏ vào tổ là đội thắng cuộc

    + Cô cho trẻ chơi và bao quát động viên

- Tập trung trẻ lại giới thiệu bài tấp trong sách.

=> Cô giáo dục trẻ: Về nhà chỉ chữ cái R trong sách báo cho ba mẹ xem 

- Cho trẻ ra bàn thực hiện

- Cô bao quát động viên

- Kết thúc
	

	 TRẢ TRẺ 
	· Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

· Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

· Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 
- Cho trẻ chơi tự do và viết số trên màn hình cảm ứng

-  Gọi trẻ ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	THỨ SÁU

4/4/2025
HĐNT

Trò chuyện về lợi ích của con cá
	- Trẻ nhận biết tên gọi, và lợi ích của con cá

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh mặt mũi ,cơ thể sạch sẽ. Chơi nhẹ nhàng, không tranh giành đồ chơi

- Giáo dục trẻ về lợi ích của con cáđem tới và không được chọc phá chúng. Chuẩn bị
Dụng cụ: bình tưới,


	 Cô giới thiệu nội dung của buổi hoạt động.

-- Cô tập trung cháu , định hướng và giới thiệu nội dung buổi HĐNT. GD cháu không chạy nhảy xô đẩy bạn , không giành đồ chơi với bạn , không hái hoa .

- Cô cho trẻ mang dép. Xếp hàng. Cô dắt trẻ đi dạo, vừa đi vừa hát bài “ khúc hát dạo chơi” quan sát cảnh vật xung quanh, bầu trời, thời tiết….

* Trò chuyện về lợi ích của con cá

- Hát bài “ cá vàng bơi”

- C/c vừa hát bài gì? Bài hát nói về con vật gì vậy?

- Con cá sống ở đâu?

-  Vậy c/c có biết con cá có lợi ích như thế nào không? (Cô gợi ý trẻ trả lời)

- Các chú cá bơi lội để bắt lăn quăng, để lăng quăng không phát triển thành muỗi truyền bệnh chúng ta.

- GD;Trẻ biết lợi ích của con cá đem lại cho con người và không được chọc phá.
 * Trò chơi vận động : Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi 
- Cho trẻ chơi vài lần
* Trò chơi cho trẻ béo phì: Đá bóng 
            Cô giới thiệu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi luật chơi      

            Tổ chức cho trẻ chơi.

   *  Chơi tự do:

· Cô phân khu vực và bao quát cháu chơi.
· Hết giờ cô tập trung cháu nhận xét vệ sinh vào lớp.
· Kết thúc 




	LQVT:

Nhận biết phía trên- dưới, phía trước-  sau của bản thân


	- Biết xác định các bộ phận trên cơ thể tương ứng với các phía.
- Rèn kỹ năng định hướng phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau của bản thân.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
* Đồ dùng của cô
- Thảm nền, chùm bóng bay
- Nhạc …
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ có 1 bông hoa…

	 - Cô tập trung trẻ, giới thiệu khách, cho trẻ chào khách
- Cùng trẻ chơi trò chơi: Nói theo cô nói, làm theo cô làm
 Gật gật gật ta cùng gật gật gật…
· Dậm cái chân là dậm cái chân
· Lắc tay trái là lắc cái tay…
Trò chuyện về trò chơi
* Hoạt động 1: Ôn trên- dưới, trước- sau của cơ thể
- Cô đọc câu vè đố cho trẻ trả lời
+ Bụng no của chúng mình đâu? Bụng ở phía nào của cơ thể?
+ Lưng các con đâu nhỉ? Có nhìn được lưng không? Lưng ở phía nào của cơ thể?
+ Đầu chúng mình đâu?
+ Chân các con đâu?
- Trò chuyện dẫn dắt đến nội dung
* Hoạt động 2: Nhận biết phía trước - sau, trên- dưới của bản thân
- (Trốn cô), (Cô đâu) Xuất hiện chùm bóng bay
+ Lớp chúng mình có rất nhiều đồ chơi đẹp, hôm nay có gì đặc biệt?
+ Chùm bóng ở đâu? Làm thế nào để nhìn thấy được chùm bóng?
+ Vì sao phải ngẩng đầu lên mới thấy được bóng bay nhỉ? Vì chùm bóng ở phía nào của các con?
+ Ngoài chùm bóng ra phía trên con còn có gì nữa? (Hỏi một số trẻ)
- Cô nhấn mạnh lại và cho trẻ phát hiện và đọc “Phía trên”.
- Những gì mà ngẩng đầu lên mới thấy được thì gọi là phía trên
- Cô tao tình huống đi tham dự lễ hội hoa mùa xuân. Cho trẻ đi đến lễ hội qua một con đường
+ Các con đang đi ở đâu? Chúng mình thấy trên đường có gì?
+ Làm thế nào để nhìn thấy cỏ và sỏi?
+ Ngoài cỏ và sỏi khi cúi xuống các con còn nhìn thấy gì?
- Cô nhấn mạnh những gì mà các con phải cúi xuống mới nhìn thấy được thì gọi là phía dưới.
- Cho trẻ nói: “phía dưới”
 

- Cho trẻ tiếp tục đi tham qua và ngồi trước khu trưng bày hoa
+ Chúng mình nhìn thấy ở lễ hội hoa có gì?
+ Chúng mình thấy có những loại hoa gì nào?
+ Chúng mình làm thế nào để nhìn thấy nhiều hoa? …
+ Ngoài hoa ra chúng mình còn nhìn thấy gì nữa?
- Các con nhìn thấy những bông hoa vì chúng ở “Phía trước” các con đấy!
Để nhìn thấy những đồ vật ở phía trước thì chúng mình có phải ngẩng đầu, cúi đầu hay nghoảnh đầu lại không?
- Cô KQ: Những gì mà chúng ta nhìn thấy ngay trước mắt, không cần ngẩng đầu, cúi đầu hay nghoảnh đầu lại thì được gọi là phía trước
- Cho trẻ đọc tập thể cá nhân “Phía trước”
- Cô tạo tiếng trống ở phía sau cho trẻ đoán
+ Đó là tiếng gì? Chúng mình có muốn biết nó phát ra từ đâu ko?
+ Muốn biết tiếng đó phát ra từ đâu chúng mình phải làm thế nào?
+ Khi quay đầu lại chúng mình nhìn thấy những gì?
+ Vậy những thứ đó ở phía nào của các con?
     Các con ạ những gì ở phía sau mà phải quay người lại mới nhìn thấy được thì là phía sau đấy!
- Cả lớp đọc “Phía sau”
- Cô tặng mỗi trẻ một bông hoa cho trẻ về chỗ ngồi
* Hoạt động 3: Luyện tập
Trò chơi 1: Thi ai nhanh
- Cô cho trẻ đưa hoa về các phía theo yêu cầu của cô
Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
Cô quan sát sửa sai và cùng chơi với trẻ.
Trò chơi 2: Nhảy theo điệu nhạc
- Cho trẻ đứng theo đội hình vòng tròn
- Cô nói phía trước – sau, trẻ bật theo hiệu lệnh
- Cô nói phía trên trẻ bật và giơ tay lên cao, phía dưới thì trẻ ngồi xuống.
* Kết thúc: Cô củng cố bài nhận xét, tuyên dương trẻ

	

	SINH HOẠT

TẬP THỂ.

 LAO ĐỘNG 

TẬP THỂ


	- Cháu biết nội dung buổi sinh hoạt tập thể 

- Cháu tham gia vui vẻ thoải mái 

- Giáo dục cháu mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể 

- Trẻ biết ích lợi của việc lao động

- Tích cực tham gia lao động cùng bạn và cô

- Giáo dục trẻ ý thức lao động tập thể
- Chuẩn bị: khăn,nước
	- Cho cháu sinh hoạt văn nghệ 

- Cô cho cháu nhận xét về mình về bạn 

- Cô nhận xét đánh giá hoạt động tuần qua của trẻ

- Khen ngợi cháu thực hiện tốt, nhắc nhở cháu còn thực hiện sai.

-  Nêu ba tiêu chuẩn bé ngoan tuần sau.

-  Động viên trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn.

- Kết thúc 

- Chia lớp làm 3 nhóm: 

     +  Nhóm lau kệ.

     +  Nhóm lau rửa đồ chơi

     +  Nhóm sắp xếp đồ chơi vào kệ ngăn nắp. 

- Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện tốt công việc được giao

- Nhận xét kết quả việc làm của trẻ

- Tuyên dương trẻ.
	


	


	TRẢ TRẺ
	 - Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	· Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

· Cho trẻ chơi tự do và chơi với nắp chai nhựa
· Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

· Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

· Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



KÝ DUYỆT :
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